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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Danh mục dữ liệu mở 

Sở Tài chính thành phố Cần Thơ  

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

Căn cứ Quyết định số 11/2025/QĐ-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2025 của 

Ủy ban nhân thành phố Cần Thơ về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính thành phố Cần Thơ; 

Căn cứ Quyết định số 88/QĐ-STC ngày 11 tháng 8 năm 2025 của Giám 

đốc Sở Tài chính thành phố Cần Thơ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ của 

Văn phòng, Phòng chuyên môn nghiệp vụ và tương đương thuộc Sở Tài chính 

thành phố Cần Thơ; 

Căn cứ Quyết định số 3527/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc Ban hành Danh mục dữ liệu mở 

thành phố Cần Thơ; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Tài chính.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này danh mục dữ liệu mở của Sở 

Tài chính thành phố Cần Thơ (đính kèm phụ lục). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

Các phòng, đơn vị thuộc Sở phối hợp với Văn phòng Sở ban hành Danh 

mục dữ liệu mở và triển khai kế hoạch cung cấp dữ liệu mở của Sở theo lộ trình; 

Công khai dữ liệu mở trên Cổng dữ liệu thành phố hoặc Cổng thông tin điện tử 

của Sở. Việc công khai, cung cấp dữ liệu mở thực hiện theo quy định tại Điều 

21 của Luật Dữ liệu; Điều 10 của Nghị định số 165/2025/NĐ-CP và Điều 27 

của Nghị định số 194/2025/NĐ-CP; Đảm bảo tập dữ liệu mở phải toàn vẹn và 

phản ánh đầy đủ thông tin, được cập nhật mới nhất, có khả năng truy cập, sử 

dụng trên mạng Internet và các yêu cầu khác tại Điều 43 của Luật Giao dịch 

điện tử và Điều 28 của Nghị định 194/2025/NĐ-CP. 
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Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Ban Giám đốc; 

- Trang TTĐT Sở Tài chính; 

- Lưu: VT, VPNQA. 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Thanh Tâm 

 



 

Phụ lục 

DANH MỤC DỮ LIỆU MỞ SỞ TÀI CHÍNH 

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-STC ngày        tháng 01 năm 2026 của Sở Tài chính thành phố Cần Thơ) 

STT Tên Bộ dữ liệu Mô tả Bộ dữ liệu 

Phòng/Đơn 

vị chủ trì 

cung cấp 

Chu kỳ 

cập nhật 

Định 

danh, 

hình thức 

chia sẻ 

Ngày 

cung cấp 

lần đầu 

CHỦ ĐỀ TÀI CHÍNH  

1 

Dữ liệu thông tin doanh nghiệp, 

danh sách doanh nghiệp đăng ký 

mới, thay đổi, tạm ngừng, giải thể. 

- Tên doanh nghiệp; 

- Mã số doanh nghiệp; 

- Địa chỉ; 

- Vốn điều lệ; 

- Người đại diện theo pháp luật. 

Phòng 

Đăng ký 

kinh doanh 

Hằng tháng 
API, CSV, 

EXCEL 
31/01/2026 

2 

Danh sách danh mục dự án, 

chương trình đầu tư công trên địa 

bàn thành phố. 

- Mã dự án; 

- Tên dự án; 

- Chủ đầu tư; 

- Tổng mức đầu tư. 

Phòng Đầu 

tư 
Hằng tháng 

CSV, 

EXCEL 
31/01/2026 

3 
Dữ liệu công khai ngân sách địa 

phương và ngân sách thành phố. 
Bảng công khai ngân sách. 

Phòng 

Quản lý 

ngân sách 

Hằng quý 
CSV, 

EXCEL 
31/01/2026 
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